
 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ: KHỐI 7 

TUẦN 21, TIẾT 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

BÀI 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428- 1527) 

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU. 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT: theo công văn 4040 của BGD- ĐT 

         - Trình bày được bộ máy chính quyền thời Lê sơ, chính sách đối với quân đội 

thời Lê, những điểm chính của bộ luật Hồng Đức.  

        - So sánh với thời Trần để chứng minh dưới thời Lê sơ, nhà nước tập quyền 

tương đối hoàn chỉnh, quân đội hùng mạnh, có luật pháp để đảm bảo kỉ cương, trật tự 

xã hội.  

        Câu hỏi cũng cố kiến thức cho học sinh: 

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT. 

1/ Tổ chức bộ máy chính quyền: 

        Mục tiêu: HS ghi nhớ, trình bày những nét cơ bản về tình hình chính trị, quân sự, 

pháp luật thời Lê sơ. 

- Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông và nêu nhận xét. 

        - Cho biết những cải cách của vua Lê Thánh Tông nhằm mục đích gì 

        - Dựa vào lược đồ, kể tên 13 đạo thừa tuyên dưới thời Lê sơ? 

 2/ Tổ chức quân đội: 

         Mục tiêu: Biết được quân đội được tổ chức như thế nào. 

        - Quân đội nhà Lê được tổ chức như thế nào? 

        -  Cho biết cách tổ chức quân đội thời Lê sơ có điểm gì giống với thời Lí-Trần 

- Nêu dẫn chứng cho thấy triều Lê sơ rất quan tâm đến việc bảo vệ lãnh thổ quốc 

gia 

3/ Luật pháp: 

- Nội dung chính của bộ luật là gì? 

        - Luật Hồng Đức có điểm gì tiến bộ? 

HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC 

Sau khi trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh ghi ra được nội dung bài học gồm 

các nội dung: 

Nội dung bài học:  

1/ Tổ chức bộ máy chính quyền: 

        Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ. 



 

 

 Bộ máy trung ương 

 
 Bộ máy địa phương 

 
       Nhận xét: Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ, đặc biệt là dưới thời Lê Thánh 

Tông hoàn chỉnh và đầy đủ hơn 

        2/ Tổ chức quân đội: 

        - Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”. 

        - Quân đội gồm 2 bộ phận: Quân triều đình và quân địa phương. 

        -  Hệ thống thanh tra giám sát được tăng cường từ triều đình đến địa phương 

   - Hàng năm quân lính được luyện tập võ nghệ chiến trận. Quân đội mạnh được 

bố trí bảo vệ biên giới 

          3/ Luật pháp: 

         -  Lê Thánh Tông ban hành bộ Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức). 

 



 

 

     - Nội dung: 

    + Bảo vê quyền lợi của vua và hoàng tộc. 

    + Bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị. 

    + Khuyến khích phát triển kinh tế. 

    + Bảo vệ người phụ nữ. 

          Bài tập: Trắc nghiệm khách quan 

Câu 1: Thời Lê Thái Tổ, nhà vua chia cả nước thành 

a. 5 đạo        b. 13 đạo thừa tuyên           c. 10 lộ         d. 5 phủ 

Câu 2: Bộ máy chính quyền thời Lê sơ được tổ chức theo hệ thống nào? 

a. Đạo – Phủ - huyện – Châu – xã              b. Đạo – Phủ - Châu – xã 

c. Đạo –Phủ - huyện hoặc Châu, xã           d. Phủ - huyện – Châu 

Câu 3: Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào? 

a. Lê Thái Tổ                                     b. Lê Thái Tông 

c. Lê Nhân Tông                               d. Lê Thánh Tông 

Câu 4: Chính sách nào của vua Lê Thánh Tông đã giúp tập trung tối đa quyền lực vào 

tay nhà vua? 

a. bãi bỏ chức tể tướng, đại hành khiển thay bằng 6 bộ do vua trực tiếp quản lý 

b. chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên 

c. ban hành bộ luật Hồng Đức để bảo vệ lợi ích của triều đình 

d. tăng cường lực lượng quân đội triều đình 

Câu 5: Ai là người căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta 

lẽ nào lại vứt bỏ”. 



 

 

a. Lê Thái Tổ                                     b. Lê Thánh Tông 

c. Lê Nhân Tông                              d. Lê Hiển Tông 

Câu 6: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành 

dưới thời vua nào? 

a. Lê Thái Tổ                                   b. Lê Thái Tông 

c. Lê Thánh Tông                            d. Lê Nhân Tông 

Câu 7: Quân đội Lê sơ được phiên chế thành những bộ phận nào? 

a. cấm quân và bộ binh                                      b. bộ binh và thủy binh 

c. quân triều đình và quân địa phương              d. cấm quân và quân ở các lộ 

Câu 8: Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì? 

a. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong 

kiến. 

b. Khuyến khích phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. 

c. Bảo vệ quyền lợi của đông đảo nhân dân và người lao động. 

d. Quy định việc tổ chức quân đội và nhiệm vụ của quân đội trong việc bảo vệ 

lãnh thổ đất nước; bảo vệ quyền lợi của những người tham gia quân đội. 

Câu 9: Cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông không mang ý nghĩa nào 

đối với tình hình Đại Việt? 

      a. hoàn thiện bộ máy nhà nước 

           b. đưa chế độ phong kiến Việt Nam phát triển lên đỉnh cao 



 

 

           c. ổn định chính trị để phát triển kinh tế, văn hóa 

d. thúc đẩy quá trình khai hoang và mở rộng lãnh thổ 

Câu 10: Chế độ ngụ binh ư nông không mang lại hiệu quả nào cho nhà Lê? 

a. đảm bảo được một lực lượng quân đội lớn sẵn sàng huy động khi cần 

b. đảm bảo lao động cho sản xuất nông nghiệp 

c. giảm được ngân khố quốc gia cho việc nuôi quân đội 

d. duy trì một lực lượng tại ngũ lớn phục vụ cho quá trình Nam tiến 
 

Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép: 

 Học sinh làm các câu hỏi vào vỡ theo yêu cầu gồm: 

I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật. 

1/ Tổ chức bộ máy chính quyền.  

2/ Tổ chức quân đội. 

3/ Luật pháp. 

Học sinh làm bài tập. 

Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau 

khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Trường:  

Lớp: 

Họ tên học sinh: 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Lịch sử 7 

I. 

1/  

2/ 

3/ 

 

Chuẩn bị nội dung làm bài tâp. 

Học sinh chuẩn bị bài 20: Nước đại Việt thời Lê Sơ (1428- 1527) Tiếp theo 

- Học sinh đọc trước bài và trả lời các câu hỏi sau: 



 

 

1/ Em có nhận xét gì về những biện pháp của nhà nước Lê Sơ đối với nông 

nghiệp. 

2/ Nhận xét tình hình thủ công nghiệp thời Lê Sơ. 
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